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UBND TP GIA NGHĨA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số :        /QĐ-GDĐT Gia Nghĩa, ngày       tháng      năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023. 

             

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 

của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự 

toán ngân sách các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-PGDĐT ngày 27/12/2023 của phòng Giáo 

dục và Đào tạo thành phố về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước 

năm 2023; 

Căn cứ Thông báo số 137/TB-TCKH ngày 10/10/2023 của Phòng Tài 

chính-Kế hoạch thành phố về việc phân bổ điều chỉnh nguồn kinh phí sự nghiệp 

Giáo dục và Đào tạo; Thông báo số 138/TB-TCKH ngày 10/10/2023 của phòng 

Tài chính-Kế hoạch thành phố về việc thẩm tra phân bổ điều chỉnh dự toán chi 

NSNN năm 2023. 

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-PGDĐT ngày 11/10/2023 của phòng Giáo 

dục và Đào tạo thành phố về việc điều chỉnh dự toán thu, chi Ngân sách Nhà 

nước năm 2023; 

Xét đề nghị của bộ phận tài vụ; 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Công bố công khai Điều chỉnh dự toán thu, chi Ngân sách Nhà 

nước năm 2023 cho ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Gia Nghĩa, chi tiết 

theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Căn cứ dự toán điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và 

các đơn vị có liên quan có trách nhiệm điều hành dự toán được giao theo đúng 

quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện./. 

 TRƯỞNG PHÒNG 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

-Cổng thông tin điện tử; 

- Phòng TC-KH; 

- Lưu VT, TV; 

 

 Phạm Thị Hà 
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Biểu số 1.1-Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài 

chính 

           Đơn vị: Ngành GD&ĐT 

                 Chương: 622 

                 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2023 
Kèm theo Quyết định của phòng Giáo dục và Đào tạo 

   

                          ĐVT: 1.000 đ 

Số 

TT 
Nội dung 

 Tổng 

số được 

giao  

 Tổng 

số đã 

phân 

bổ  

 Hoa 

Hướng 

Dương  

 Hoa 

Phượng 

Vàng  

 Hoa 

Lan  

 Hoạ 

Mi  

 Hoa 

Sen  

 Sơn 

Ca  

 Lê 

Hồng 

Phong  

 

Nguyễn 

Viết 

Xuân  

 

Thăng 

Long  

 N.Bá 

Ngọc  

 

N.T.Minh 

Khai  

 Võ 

Thị 

Sáu  

 Phan 

Bội 

Châu  

 

Nguyễn 

Chí 

Thanh  

 Phòng 

Giáo dục 

và Đào tạo  

I 
Tổng số thu, chi, nộp ngân 

sách phí, lệ phí                  

B 
Dự toán chi ngân sách nhà 

nước 
  57.470 (57.470) 

  
95.000 

         
(795.597) 

I 
Nguồn ngân sách trong 

nước 
  57.470 (57.470) 

  
95.000 

         
(795.597) 

1 Chi sự nghiệp giáo dục   57.470 (57.470) 
  

95.000 
         

(795.597) 

 
Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên 
  57.470 (57.470) 

  
95.000 

         
(795.597) 

a 
Chi thường xuyên giao tự 

chủ 
  57.470 (57.470) 

  
- 

         
- 

 

- Lương, phụ cấp, các khoản 

có tính chất lương; Chi thực 
hiện nhiệm vụ giảng dạy và 

học tập 

  57.470 (57.470) 
             

b 
Chi thường xuyên không 

giao tự chủ 
    50.000 50.000 95.000 47.000 90.000 50.000 95.000 50.000 50.000 95.000 95.000 28.597 (795.597) 

 

- Bổ sung truy lĩnh phụ cấp 

ưu đãi năm 2021 
28.597 28.597 

             
28.597 

 

 

- Kinh phí hỗ trợ các trường 
học thực hiện sửa chữa 

CSVC 

(28.597) (28.597) 
  

50.000 50.000 95.000 47.000 90.000 50.000 95.000 50.000 50.000 95.000 95.000 

 

(795.597) 

 



3 
 

 

Biểu số 2-Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 

Đơn vị: Phòng Giáo dục và đào tạo 
 

Chương: 622 
 

DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BỔ SUNG NĂM 2023 

  
ĐVT: VNĐ 

Số TT Nội dung 
Dự toán được 

giao 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 
 

1 Số thu phí, lệ phí 
 

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 
 

1 Chi sự nghiệp 
 

2 Chi quản lý hành chính 
 

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
 

III Số phí, lệ phí nộp Ngân sách nhà nước 
 

B Dự toán chi ngân sách nhà nước - 

I Nguồn ngân sách trong nước - 

1 Chi quản lý hành chính (Loại 340 khoản 341) (558.000) 

a Dự toán thực hiện chế độ tự chủ (558.000) 

 
- Kinh phí thực hiện Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính Phủ (558.000) 

2 Hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam  (Loại 340 khoản 351) 558.000 

a Dự toán thực hiện chế độ tự chủ 558.000 

 
- Kinh phí thực hiện Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính Phủ 558.000 

3 Chi sự nghiệp - 

3.1 Sự nghiệp mầm non (60.000.000) 

a Dự toán thực hiện chế độ tự chủ (Loại 070 khoản 071) (60.000.000) 

 
- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chung của ngành giáo dục (60.000.000) 

3.2 Sự nghiệp Tiểu học 60.000.000 

a Dự toán thực hiện chế độ tự chủ (Loại 070 khoản 072) 60.000.000 

 
- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chung của ngành giáo dục 60.000.000 

b Dự toán không thực hiện chế độ tự chủ - 
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